    UBND HUYỆN CÁT HẢI

TRƯỜNG TH&THCS HÀ SEN

MA TRẬN CÂU HỎI ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 

Môn Khoa học Lớp 5, Năm học 2021-2022
	Mạch nội dung
	Số câu

Số điểm
	Mức1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	KQ
	TL
	KQ
	TL
	KQ
	TL
	KQ
	TL
	KQ
	TL

	1. Dung dịch, sự biến đổi chất
	Số câu
	01
	
	
	
	
	
	
	
	01
	

	
	Câu số
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	0,5
	
	
	
	
	
	
	
	0,5
	

	2. Sử dụng năng lượng
	Số câu
	01
	
	01
	
	
	
	
	
	02
	

	
	Câu số
	2
	
	7
	
	
	
	
	
	2,7
	

	
	Số điểm
	0,5
	
	1,0
	
	
	
	
	
	1,5
	

	3.  Phòng bệnh
	Số câu
	
	
	
	
	
	
	
	01
	
	01

	
	Câu số
	
	
	
	
	
	
	
	10
	
	10

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	
	
	2,0
	
	2,0

	4. Sự sinh sản của động vật
	Số câu
	01
	
	
	
	
	01
	
	
	01
	01

	
	Câu số
	3
	
	
	
	
	8
	
	
	3
	8

	
	Số điểm
	0,5
	
	
	
	
	1,0
	
	
	0,5
	1,0

	5. Môi trường và tài nguyên
	Số câu
	
	
	02
	
	
	01
	
	
	02
	01

	
	Câu số
	
	
	4,5
	
	
	9
	
	
	4,5
	9

	
	Số điểm
	
	
	1,5
	
	
	2,0
	
	
	1,5
	2,0

	6. Môi trường với con người
	Số câu
	
	
	01
	
	
	
	
	
	01
	

	
	Câu số
	
	
	6
	
	
	
	
	
	6
	

	
	Số điểm
	
	
	1,0
	
	
	
	
	
	1,0
	

	Tổng
	Số câu
	03
	04
	02
	01
	10

	
	Số điểm
	1,5
	3,5
	3,0
	2,0
	10


                                                          Trân Châu, ngày 27 tháng 4 năm 2022
	BAN GIÁM HIỆU KÍ DUYỆT
	NGƯỜI RA ĐỀ


    UBND HUYỆN CÁT HẢI

TRƯỜNG TH & THCS HÀ SEN
 ĐỀ KIỂM TRA MÔN KHOA HỌC CUỐI HỌC KÌ II 

Lớp 5, Năm học 2021-2022
Thời gian: 40 phút (Không kể thời gian giao đề)

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng
Câu 1: Các chất như thủy tinh, kim loại sẽ chuyển từ thể rắn sang thể lỏng ở nhiệt độ nào?
A. Nhiệt độ bình thường                   B. Nhiệt độ cao           C. Nhiệt độ thấp

Câu 2: Vật nào sau đây hoạt động nhờ sử dụng năng lượng gió?
A. Quạt điện                                       B. Nhà máy thủy điện

C. Pin mặt trời                                    D. Thuyền buồm

Câu 3: Con vật nào dưới đây đẻ trứng?

A. Chó                                             B. Cá
C. Mèo                                             D. Khỉ
Câu 4: Điều gì sẽ xảy ra khi có nhiều khói, khí độc thải vào không khí? 

 A. Không khí sạch sẽ                                B.  Không khí bị ô nhiễm

 C. Không khí chuyển động                       D. Không khí bay cao

Câu 5: Yếu tố nào được nêu ra dưới đây có thể làm ô nhiễm nước?

A. Không khí            B. Nhiệt độ           C. Chất thải           D. Ánh sáng mặt trời 

Câu 6: Những việc làm sau đây không phải là tiết kiệm điện:

A. Tắt khi không sử dụng                           B. Chỉ dùng điện khi cần thiết
C. Là (ủi) quần áo cho nhanh khô.             D. Dùng ấm điện nấu nước sôi. 

Câu 7: Trong các năng lượng sau, năng lượng nào không phải là năng lượng sạch?

A. Năng lượng mặt trời                      B. Năng lượng gió

C. Năng lượng nước chảy                  D. Năng lượng từ than đá, dầu mỏ

PHẦN II. TỰ LUẬN

Câu 8: Điền các từ thích hợp vào chỗ chấm.
Đa số loài vật chia thành hai giống …………… . Con đực có cơ quan sinh dục đực tạo ra ……………....  . Con cái có cơ quan sinh dục cái tạo ra ………… Hợp tử phân chia nhiều lần và phát triển thành ………… . mới, mang những đặc tính của bố và mẹ.

Câu 9: Để tránh lãng phí điện, em cần chú ý điều gì?
Câu 10: Em hãy nêu một số cách phòng bệnh Covid - 19 mà em biết?
                                                          Trân Châu, ngày 27 tháng 4 năm 2022
	BAN GIÁM HIỆU KÍ DUYỆT
	NGƯỜI RA ĐỀ


      UBND HUYỆN CÁT HẢI

TRƯỜNG TH & THCS HÀ SEN
HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA MÔN KHOA HỌC CUỐI HỌC KÌ II 

Lớp 5, Năm học 2021-2022
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Đáp án
	B
	D
	B
	B
	C
	C
	D

	Số điểm
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	1,0
	1,0
	1,0


PHẦN II. TỰ LUẬN

Câu 8: (1 điểm điền đúng mỗi chỗ trống được 0,25 điểm)  
Từ cần điền là : đực và cái, tinh trùng, trứng, cơ thể

Câu 9: (2 điểm điền đúng mỗi ý được 1,0 điểm)  
- Chỉ sử  dụng điện khi cần thiết, tắt các thiết bị sử dụng điện khi  không sử dùng nữa.

- Tiết kiệm điện khi đun nấu, sưởi, là (ủi) quần áo...

(Tùy theo câu trả lời của HS mà GV chấm mức điểm phù hợp, tối đa.)
Câu 10: (2 điểm mỗi ý đúng được 0,25 điểm)  
- Thường xuyên rửa tay đúng cách.

- Đeo khẩu trang.

- Tăng cường vận động.

- Giữ gìn vệ sinh nhà ở.

- Không tụ tập đông người.

- Giữ khoảng cách khi giao tiếp.

- Khai báo y tế.

                                                          Trân Châu, ngày 27 tháng 4 năm 2022
	BAN GIÁM HIỆU KÍ DUYỆT
	NGƯỜI RA ĐỀ


